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BIỂN ĐÔNG 

Câu 1. Vai trò của Biển Đông đối với thế giới và Việt Nam?  

-Biển Đông nằm trên tuyến đường giao thông biển huyết mạch nối liền Thái 

Bình Dương - Ấn Độ Dương, Châu Âu - Châu Á, Trung Đông -Châu Á. Đây được coi 

là tuyến đường vận tải quốc tế nhộn nhịp thứ hai của thế giới. Mỗi ngày có khoảng 

150 - 200 tàu các loại qua lại Biển Đông. Nhiều nước và vùng lãnh thổ ở khu vực 

Đông Á có nền kinh tế phụ thuộc sống còn vào tuyến đường biển này như Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Đài Loan, Xin-ga-po và cả Trung Quốc. Hơn 90% lượng vận tải thương 

mại của thế giới thực hiện bằng đường biển và 45% trong số đó phải đi qua Biển 

Đông. Biển Đông có những eo biển quan trọng như eo biển Ma-lắc-ca, eo biển Đài 

Loan là những eo biển khá nhộn nhịp trên thế giới. Do đó, Biển Đông có vai trò hết 

sức quan trọng đối với tất cả các nước trong khu vực về địa - chiến lược, an ninh quốc 

phòng, giao thông hàng hải và kinh tế. 

Xét về an ninh, quốc phòng, Biển Đông đóng vai trò quan trọng là tuyến phòng 

thủ hướng đông của đất nước. Các đảo và quần đảo trên Biển Đông, đặc biệt là quần 

đảo Hoàng Sa và Trường Sa, không chỉ có ý nghĩa trong việc kiểm soát các tuyến 

đường biển qua lại Biển Đông mà còn có ý nghĩa phòng thủ chiến lược quan trọng đối 

với Việt Nam. 

Nước ta giáp với Biển Đông ở ba phía Đông, Nam và Tây Nam. Các vùng biển 

và thềm lục địa Việt Nam là một phần Biển Đông trải dọc theo bờ biển dài khoảng 

3.260 km, từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, với nhiều bãi biển đẹp như Trà Cổ, Đồ 

Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò, Cam Ranh, Vũng Tàu... Như vậy, cứ 100 km2 lãnh thổ đất 

liền có 1 km bờ biển, tỷ lệ này cao gấp 6 lần tỷ lệ trung bình của thế giới (600 km2đất 

liền có 1 km bờ biển). Không một nơi nào trên lục địa của Việt Nam lại cách xa bờ 

biển hơn 500 km.  

Việt Nam có vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền 

kinh tế và thềm lục địa rộng lớn theo Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 

1982; có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm giữa Biển Đông và hàng nghìn 

đảo lớn, nhỏ, gần và xa bờ, hợp thành phòng tuyến bảo vệ, kiểm soát và làm chủ các 

vùng biển và thềm lục địa. Biển Đông đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc, cả trong lịch sử, hiện tại và tương lai. Không chỉ cung cấp 

nguồn thức ăn cho cư dân ven bờ từ hàng nghìn năm nay, Biển Đông còn tạo điều kiện 

để phát triển các ngành kinh tế và là cửa ngõ để Việt Nam có quan hệ trực tiếp với các 

vùng miền của đất nước, giao thương với thị trường khu vực và quốc tế, là nơi trao đổi 

và hội nhập của nhiều nền văn hoá. Về kinh tế, Biển Đông tạo điều kiện để Việt Nam 

phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn như thủy sản, dầu khí, giao thông hàng hải, 

đóng tàu, du lịch... Ngoài ra, ven biển Việt Nam còn chứa đựng tiềm năng to lớn về 

quặng sa khoáng như than, zircon, thiếc, vàng, đất hiếm... trong đó cát nặng, cát đen là 

nguồn tài nguyên quý giá của đất nước. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm ở 

trung tâm Biển Đông, rất thuận lợi cho việc đặt các trạm thông tin, xây dựng các trạm 
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dừng chân và tiếp nhiên liệu cho tàu thuyền... phục vụ cho tuyến đường hàng hải trên 

Biển Đông. 

Câu 2. Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố có biển? Hãy kể tên các tỉnh, thành 

phố?     

-Về mặt hành chính, hiện nay ở nước ta có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương, trong đó có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, với 125 huyện 

ven biển và 12 huyện đảo. Đây là những đơn vị hành chính đóng vai trò quan trọng đối 

với sự nghiệp phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.  

-Từ bắc vào nam, 28 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương có biển là các 

tỉnh và thành phố: Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, 

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Tp. Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình 

Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc 

Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang.  

Câu 3. Vài nét cơ bản về các khu vực biển, hải đảo của Việt Nam trên Biển 

Đông?  

Biển, hải đảo nước ta nằm trong Biển Đông bao gồm nhiều khu vực khác nhau, 

nhưng nổi bật và có những đặc điểm cần chú ý hơn là Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Thái Lan, 

hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và một số đảo, quần đảo khác. 

1/Vịnh Bắc Bộ  

-Vịnh Bắc Bộ nằm về phía tây bắc Biển Đông, được bao bọc bởi bờ biển và hải 

đảo của miền Bắc Việt Nam ở phía tây; bởi lục địa Trung Quốc ở phía bắc; bởi bán 

đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam ở phía Đông.  

-Vịnh Bắc Bộ trải rộng từ khoảng kinh tuyến 105036' Đông đến khoảng kinh 

tuyến 109055’ Đông, trải dài từ vĩ tuyến 21055' Bắc đến vĩ tuyến 17010' Bắc. Diện 

tích khoảng 126.250 km2, chiều ngang nơi rộng nhất khoảng 310 km và nơi hẹp nhất 

khoảng 220 km. 

-Vịnh Bắc Bộ là vịnh tương đối nông, độ sâu trung bình khoảng từ 40 - 50 m, 

nơi sâu nhất khoảng 100 m; đáy biển tương đối bằng phẳng, độ dốc nhỏ. Thềm lục địa 

thuộc phần kéo dài tự nhiên của lục địa Việt Nam ra biển khá rộng, độ dốc thoải và có 

một lòng máng sâu trên 70 m gần đảo Hải Nam của Trung Quốc. Bờ vịnh khúc khuỷu 

và ven bờ có nhiều đảo. Phần vịnh phía Việt Nam có hàng ngàn đảo lớn, nhỏ, trong đó 

đảo Bạch Long Vĩ diện tích 2,5 km2 cách đất liền Việt Nam 110 km, cách đảo Hải 

Nam của Trung Quốc 130 km.  

-Vịnh Bắc Bộ có nhiều nguồn lợi hải sản (trữ lượng cá của Việt Nam khoảng 44 

vạn tấn) và tiềm năng dầu khí. Vịnh Bắc Bộ có hai cửa thông với bên ngoài: Cửa phía 

Nam ra trung tâm Biển Đông, nơi hẹp nhất rộng khoảng 240 km, cửa phía Đông qua 

eo biển Quỳnh Châu (nằm giữa bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam) ra phía bắc Biển 

Đông, nơi hẹp nhất khoảng 18 km. 

2/Vịnh Thái Lan  
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-Vịnh Thái Lan nằm ở phía Tây Nam của Biển Đông, được bao bọc bởi bờ biển 

Việt Nam, Cam-pu-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a. Vịnh Thái Lan có diện tích khoảng 

293.000 km2, chu vi khoảng 2.300 km, chiều dài vịnh khoảng 628 km. Đây là một 

vịnh nông, nơi sâu nhất chỉ khoảng 80 m. Đảo Phú Quốc là đảo lớn nhất của Việt 

Nam, diện tích 567 km2.  

-Vịnh Thái Lan có nhiều nguồn lợi hải sản (trữ lượng cá của Việt Nam khoảng 

51 vạn tấn) và có tiềm năng dầu khí lớn mà hiện nay các nước liên quan đang tiến 

hành thăm dò, khai thác. 

3/ Các đảo và quần đảo  

-Vùng biển ven bờ Việt Nam có khoảng 2.773 hòn đảo lớn, nhỏ, chủ yếu nằm ở 

Vịnh Bắc Bộ, số còn lại phân bố ở khu vực biển Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam 

Trung Bộ và Tây Nam. Ngoài ra, có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở giữa Biển 

Đông.  

-Căn cứ vị trí chiến lược và các điều kiện địa lý, kinh tế, dân cư người ta có thể 

chia các đảo, quần đảo thành các nhóm:  

+ Hệ thống đảo tiền tiêu, có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc. Trên các đảo có thể lập những căn cứ kiểm soát vùng biển, vùng trời nước 

ta, kiểm tra hoạt động của tàu, thuyền, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng kinh tế, 

bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đó là các đảo, quần đảo: Hoàng 

Sa, Trường Sa, Chàng Tây, Thổ Chu, Phú Quốc, Côn Đảo, Phú Quý, Lý Sơn, Cồn Cỏ, 

Bạch Long Vĩ...  

+Các đảo lớn có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Đó 

là các đảo như: Cát Bà, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc...  

+Các đảo ven bờ gần đất liền, có điều kiện phát triển nghề cá, du lịch và cũng là 

căn cứ để bảo vệ trật tự, an ninh trên vùng biển và bờ biển nước ta. Đó là các đảo 

thuộc huyện đảo Cát Bà (Hải Phòng), huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), huyện 

đảo Phú Quý (Bình Thuận), huyện đảo Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), huyện đảo Lý 

Sơn (Quảng Ngãi), huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) v.v.  

Câu 4. Thế nào được gọi là vịnh? Tên các vịnh lớn của Việt Nam?  

-Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 chỉ nêu định nghĩa chính 

thức đối với vịnh do bờ biển của một quốc gia hoặc nhiều quốc gia bao bọc. Khoản 2 

điều 10 của Công ước quy định: "Vịnh cần được hiểu là một vùng lõm sâu rõ rệt vào 

đất liền mà chiều sâu của vùng lõm đó so sánh với chiều rộng ở ngoài cửa của nó đến 

mức là nước của vùng lõm đó được bờ biển bao quanh và vùng lõm đó sâu hơn là một 

sự uốn cong của bờ biển".  

-Tuy nhiên, Công ước quy định vùng lõm đó chỉ được coi là Vịnh khi đáp ứng 

đủ hai điều kiện:  

(1) Diện tích của Vịnh ít nhất cũng bằng diện tích một nửa hình tròn có đường 

kính là đường thẳng kẻ ngang qua cửa vào của vùng lõm. Diện tích của vùng lõm 

được tính giữa ngấn nước triều thấp nhất dọc theo bờ biển của vùng lõm và đường 

thẳng nối liền các ngấn nước triều thấp nhất ở các điểm của cửa vào tự nhiên. Nếu do 
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các đảo mà một vùng lõm có nhiều cửa vào, thì nửa hình tròn nói trên có đường kính 

bằng tổng số chiều dài các đoạn thẳng cắt ngang các cửa vào đó. Diện tích của các đảo 

nằm trong một vùng lõm được tính vào diện tích chung của vùng lõm (khoản 3 điều 

10). 

 (2) Đường khép cửa vào tự nhiên của cửa Vịnh không vượt quá 24 hải lý. Nếu 

vượt quá 24 hải lý, thì được kẻ một đoạn đường cơ sở thẳng dài 24 hải lý ở phía trong 

Vịnh, sao cho phía trong của Vịnh có một diện tích nước tối đa" (khoản 5 điều 10).  

-Liên quan đến Việt Nam có hai vịnh lớn là: Vịnh Bắc Bộ và Vịnh Thái Lan ở 

Biển Đông.  

Câu 5. Tiềm năng về năng lượng bờ biển của Việt Nam?  

-Biển có tầm quan trọng đặc biệt đối với chế độ và diễn biến thời tiết khí hậu ở 

nước ta. Biển Việt Nam là biển "hở", lại nằm trọn trong vành đai nhiệt đới Bắc bán 

cầu nơi nhận được lượng bức xạ mặt trời trực tiếp nhiều nhất so với các vành đai khác 

trên Trái đất.  

-Vùng biển Việt Nam nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, 

sức gió mạnh và khá ổn định trong năm. Sự biến đổi hoàn lưu khí quyển theo mùa dẫn 

đến các hệ thống thời tiết cơ bản lần lượt hình thành và hoạt động: mùa hạ và mùa thu 

là mùa bão, mùa đông và mùa xuân là thời kỳ gió mùa Đông Bắc.  

-Vùng biển Việt Nam và Biển Đông nằm ở khu vực chịu ảnh hưởng của nhiều 

trung tâm tác động quy mô hành tinh quan trọng nhất: cao áp lạnh lục địa châu á, cao 

áp nhiệt đới Thái Bình Dương, các áp thấp nóng và rãnh gió mùa phía Tây. Chính vì 

thế, ở Biển Đông và ven bờ Việt Nam gió được xem là một nguồn tài nguyên (mặt lợi 

ích) của nước ta, đặc biệt trong việc phát triển năng lượng gió (phong điện) ở vùng 

ven biển và trên các hải đảo. Nằm trong vùng nhiệt đới, nắng nóng, nên ngoài nguồn 

năng lượng gió, nước ta còn có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời. Hiện nay năng 

lượng mặt trời ở nước ta đã bắt đầu được khai thác, sử dụng cho cuộc sống dân sinh 

trên một số hải đảo và vùng ven biển.  

-Ngoài ra, nước ta còn có tiềm năng về năng lượng biển (sóng, dòng chảy và 

thủy triều) - một nguồn năng lượng sạch, tái tạo trong tương lai. Là một vùng biển hở, 

chịu tác động mạnh mẽ của gió mùa, kéo theo là hai mùa sóng và dòng chảy mạnh 

theo hướng đông bắc và đông nam, nên khả năng tận dụng năng lượng sóng biển và 

dòng chảy biển là rất quan trọng về lâu dài, đặc biệt ở khu vực ven biển miền Trung. 

Các dạng năng lượng thủy triều tiềm năng ở nước ta cần chú ý khai thác là: năng 

lượng thủy triều ở khu vực ven bờ Quảng Ninh - Hải Phòng, nhưng ở quy mô nhỏ vì 

biên độ thủy triều nơi đây chỉ khoảng 4-5 m.  

Câu 6. Những nhiệm vụ và giải pháp mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đã xác 

định nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển? 

 Xuất phát từ việc phân tích tiềm năng, lợi thế, các bài học thành công và những 

thách thức đối với phát triển kinh tế biển trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và 

trong bối cảnh tranh chấp phức tạp trên Biển Đông, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra 
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các quan điểm cơ bản để thúc đẩy phát triển kinh tế biển nhằm phấn đấu đến năm 

2020 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển.  

+Đó là: (1) Phát huy mọi tiềm năng từ biển, phát triển toàn diện các ngành, 

nghề biển với cơ cấu phong phú, hiện đại tạo ra tốc độ phát triển nhanh, bền vững, 

hiệu quả cao với tầm nhìn dài hạn; 

+ (2) Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, 

an ninh, hợp tác quốc tế và bảo vệ môi trường, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển vùng 

biển, ven biển, hải đảo với phát triển vùng nội địa theo hướng công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa; 

+(3) Thu hút mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường 

biển trên tinh thần chủ động, tích cực mở cửa; phát huy nội lực, thu hút mạnh ngoại 

lực theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và 

toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.  

-Để đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, Đảng và Nhà nước ta đã định hướng triển 

khai các nhiệm vụ cơ bản, lâu dài và xuyên suốt là hình thành một số lĩnh vực kinh tế 

mạnh gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế hướng biển, làm động lực thúc đẩy sự 

phát triển của đất nước; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, từng bước nâng cao đời sống 

dân cư vùng ven biển, trên các đảo và những người hoạt động trên biển; phát triển 

kinh tế biển gắn với quản lý và bảo vệ biển, đảo. Nhiệm vụ trước mắt đến năm 2020, 

tiếp tục phát triển thành công, có bước đột phá đối với các ngành kinh tế biển ven 

biển, như: Khai thác và chế biến dầu khí, kinh tế hàng hải, khai thác và chế biến hải 

sản, du lịch biển và kinh tế hải đảo, xây dựng các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập 

trung và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển; tạo các điều 

kiện cần thiết bảo đảm an ninh an toàn cho những người dân sinh sống ở những vùng 

thường bị thiên tai; xây dựng các cơ sở bảo vệ môi trường biển.  

-Các giải pháp chung cần phải thực hiện, trước tiên là đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, giáo dục sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống trong nhân dân nhằm nâng 

cao và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành và các 

tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của biển đối với sự nghiệp phát triển kinh tế và bảo 

vệ Tổ quốc. Ý thức và nhận thức về biển phải được thế hiện rõ và đầy đủ trong chính 

sách phát triển của các ngành có liên quan và các địa phương có biển.  

-Cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực kinh tế biển hợp lý gắn với xây dựng thế trận 

quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tăng cường hiện diện dân sự 

trên các vùng biển, đảo của tổ quốc gắn với tổ chức dân cư, tổ chức sản xuất và khai 

thác biển cùng với ban hành các chính sách đặc biệt để khuyến khích nhân dân định cư 

ổn định trên đảo và làm ăn dài ngày trên biển.  

-Đẩy mạnh điều tra cơ bản và phát triển khoa học - công nghệ biển mạnh và 

hiện đại gắn với việc xây dựng và quản lý tốt cơ sở dữ liệu biển quốc gia phục vụ việc 

hoạch định chính sách, quy hoạch khai thác, sử dụng biển, đảo; tăng cường năng lực 

giám sát, quan trắc giảm thiểu và xử lý các thảm họa thiên tai, sự cố môi trường biển, 

ven biển và hải đảo.  
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-Triển khai quy hoạch khai thác, sử dụng biển và hài đảo ở các cấp độ khác 

nhau đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở đó phân bổ nguồn lực và điều 

chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương nhằm tiến tới 

chấm dứt việc khai thác biển, đảo và vùng ven biển một cách tự phát, thiếu quy hoạch, 

góp phần giảm thiểu mâu thuẫn lợi ích trong sử dụng.  

-Quản lý nhà nước có hiệu lực và hiệu quả về biển và hải đảo. Trước hết cần 

xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về biển một cách đầy đủ, làm cơ sở cho 

việc xác lập chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, quản lý khai 

thác sử dụng các vùng biển, ven biển và hải đảo. Ban hành cơ chế, chính sách đảm bảo 

cho phát triển kinh tế biển nhanh, hiệu quả và bền vững. Đặc biệt, sớm thể chế hóa 

phương thức quản lý nhà nước tổng hợp về biển và hải đảo, làm cơ sở cho việc thống 

nhất quản lý nhà nước đối với biển và hải đảo, gắn với tăng cường năng lực cho hệ 

thống các cơ quan quản lý nhà nước về biển và hải đảo từ Trung ương xuống địa 

phương cả về số lượng và chất lượng.  

-Tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế về biển để tranh thủ công nghệ tiên 

tiến, thu hút thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế, khoa học -công nghệ biển, cho khai 

thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên biển, quản lý và bảo vệ môi trường 

biển. Nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của các ngành kinh tế biển và sản phẩm 

biển của Việt Nam trên trường quốc tế.  

-Bảo đảm chất lượng môi trường biển cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội 

biển thông qua tăng cường kiểm soát môi trường biển; quản lý và xử lý hiệu quả các 

chất thải, chất gây ô nhiễm trước khi đổ ra biển từ các lưu vực sông ven biển và từ các 

hoạt động kinh tế biển. Phòng ngừa và sẵn sàng ứng cứu các sự cố môi trường biển, 

các vụ tràn dầu không rõ nguồn gốc; ngăn ngừa suy thoái và phục hồi các Hệ sinh thái 

đã bị mất, đã bị suy thoái; triển khai Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển đến năm 

2020 được Thủ tướng phê duyệt năm 2010.  

-Chủ động phòng ngừa và thực thi các biện pháp thích ứng, giảm thiểu các tác 

động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến vùng ven biển, biển và hải đảo. 

Khuyến khích sự chủ động tham gia của cộng đồng địa phương vào tiến trình nói trên 

và cải thiện sức chống chịu của vùng ven biển, hải đảo trước các tác động của biến đổi 

khí hậu.  

Câu 7. Ngành dầu khí có vai trò quan trọng như thế nào đối với nền kinh tế 

nước ta hiện nay?  

-Sau gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, ngành dầu khí Việt Nam đã trải qua 

một chặng đường đầy khó khăn, nhưng đã đạt được những thành tựu đáng kể, trở 

thành "đầu tàu kinh tế" quốc dân và đi đầu trong kinh tế biển của đất nước. Đã phát 

hiện và đưa vào khai thác nhiều mỏ dầu khí, đưa Việt Nam vào hàng ngũ các nước 

xuất khẩu dầu thô, góp phần rất quan trọng cho sự ổn định và phát triển nền kinh tế 

quốc dân thời gian qua. 

-Ngoài việc phát triển công nghiệp khai thác dầu khí, ngành dầu khí đã phát 

triển nhiều lĩnh vực quan trọng khác như: chế biến lọc hóa dầu, kinh doanh sản phẩm 
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dầu khí, dịch vụ kỹ thuật dầu khí và cung cấp vật tư thiết bị cho ngành dầu khí, xây 

dựng các nhà máy điện với doanh thu hàng trăm ngàn tỷ đồng mỗi năm, góp phần thúc 

đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ khác của đất nước, như ngành 

điện. phân bón,... 

-Ngày 03/9/1975, Tổng cục Dầu khí Việt Nam ra đời và thực hiện sứ mạng xây 

dựng ngành dầu khí thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước như tinh thần Nghị 

quyết số 244/NQTW ngày 09/8/1975 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ. Cùng với chính sách 

mở cửa, đổi mới của Đảng, năm 1988 ngành đã phát hiện ra thân dầu đặc biệt trong đá 

móng granitoit mỏ Bạch Hổ, nhờ đó đưa nước ta trở thành nước xuất khẩu dầu đứng 

thứ 3 vùng Đông Nam Á và tạo đòn bẩy thu hút các công ty dầu khí nước ngoài đầu tư 

hoặc đầu tư trở lại để tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở Việt Nam. Từ năm 1987 đến nay có 

77 hợp đồng dầu khí đã được ký kết, trong đó 53 hợp đồng đang còn hiệu lực. Tính 

đến đầu năm 2010 đã khoan trên 600 giếng khoan tìm kiếm - thăm dò và khai thác dầu 

khí với khối lượng khoan gần 1,9 triệu mét.  

-Riêng năm 2010, ngành dầu khí đạt kỷ lục mới về doanh thu (478 nghìn tỷ 

đồng, tương đương 24% GDP), nộp ngân sách nhà nước đạt 128,7 nghìn tỷ đồng 

(chiếm khoảng 30% thu ngân sách nhà nước), doanh thu dịch vụ đạt 152,5 nghìn tỷ 

đồng. Ngoài đóng góp về kinh tế, ngành dầu khí cũng đi đầu trong hội nhập quốc tế, đi 

đầu trong ứng dụng và chuyển giao các công nghệ hiện đại, tiên tiến, góp phần bảo vệ 

an ninh, chủ quyền vùng biển của đất nước.  

Câu 8. Thực trạng ngành khai thác khoáng sản trên thềm lục địa (ngoài dầu 

khí) ở Việt Nam hiện nay?  

-Đến nay, ngoài dầu khí, khoảng 35 loại hình khoáng sản có quy mô trữ lượng 

khai thác khác nhau từ nhỏ đến lớn đã được phát hiện. Chúng thuộc các nhóm: nhiên 

liệu, kim loại, vật liệu xây dựng, đá quý và bán quý phân bố dọc ven biển, sườn bờ và 

dưới đáy biển.  

-Những phát hiện sa khoáng nguyên tố hiếm gần đây ở vùng cát ven biển và 

biển ven bờ nam Trung Bộ cho thấy trữ lượng các sa khoáng nói trên khá lớn. Từ đây 

sẽ khai thác các nguyên tố hiếm nguyên liệu rất quan trọng cho ngành công nghiệp 

quốc phòng và vũ trụ - với tổng giá trị dự tính không thua kém giá trị của dầu khí đã 

biết đến nay ở nước ta. Các mỏ sa khoáng ven biển được khai thác từ thời Pháp thuộc 

như ở mỏ Bình Ngọc (Trà Cổ, tỉnh Quảng Ninh), Vĩnh Mỹ (Huế), gần đây liên doanh 

với nước ngoài khai thác sa khoáng Kỳ Anh,... Sa khoáng Nam Trung bộ đang chứng 

kiến hiện tượng khai thác nhỏ, lẻ vô tổ chức, khiến cho suy giảm tài nguyên và sẽ tác 

động lâu dài đến môi trường khu vực.  

-Khai thác cát ven biển làm vật liệu xây dựng cũng được tiến hành ở nhiều nơi 

do loại cát này giàu thạch anh, ít tạp chất, nhưng thuộc loại cát mặn, nên việc sử dụng 

chúng vẫn có nhiều hạn chế và mang tính địa phương. Các mỏ vật liệu xây dựng khác 

tìm thấy ở đáy biển với trữ lượng lớn nhưng việc khai thác chúng đòi hỏi công nghệ 

cao và bảo vệ vùng biển, nên chưa được tiến hành.  
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-Khai thác cát thủy tinh nổi tiếng là ở mỏ Vân Hải từ thời Pháp thuộc, sau này 

chỉ khai thác ở quy mô địa phương. Khai thác cát thủy tinh được tiến hành hiện nay ở 

Cam Ranh liên doanh với Nhật Bản.  

-Nghề làm muối ở nước ta đã có từ lâu đời và là nghề còn thủ công. Hiện nay 

hoạt động làm muối từ nước biển được tiến hành trên khoảng 60.000 ha ruộng muối 

biển. Muối biển không chỉ rất cần cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, mà còn cho các 

ngành công nghiệp và y học. Ngoài ra, nước biển để nuôi trồng thủy sản, để phát triển 

du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh,... 

Câu 9. Tiềm năng và vai trò của ngành du lịch biển đối với kinh tế Việt Nam 

hiện nay? 

- Vùng biển Việt Nam có điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thuận lợi 

cho phát triển du lịch biển, ven biển và đảo với nhiều loại hình du lịch khác nhau. Du 

lịch đóng góp một phần quan trọng vào phát triển kinh tế biển ở nước ta, đang là 

hướng ưu tiên phát triển và có mức tăng trưởng khá rõ rệt trong những năm gần đây.  

-Đặc điểm địa hình ven biển tạo nên nhiều cảnh quan đẹp, hấp dẫn khách du 

lịch trên suốt chiều dài đất nước như đèo Ngang, đèo Hải Vân, đèo Cả… xen kẽ với 

các mũi nhô và vũng, vụng ven bờ với khoảng 126 bãi cát biển đẹp, trong đó khoảng 

20 bãi cát biển đạt tiêu chuẩn quốc tế, dài 16 km, chưa kể đến hàng trăm bãi biển nhỏ, 

đẹp, nằm ven các vụng tĩnh lặng ven các đảo hoang sơ có thể phát triển loại hình du 

ngoạn, picnic,... 

-Vùng biển ven bờ tập trung tới trên 2.500 đảo lớn nhỏ, nhiều đảo/cụm đảo có 

giá trị du lịch như Quan Lạn, Cát Bà, Bạch Long Vỹ, vịnh Nha Trang, Cù Lao Chàm, 

Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc,...  

-Vùng biển nước ta giàu tiềm nang bảo tồn với những giá trị sinh thái tập trung 

chủ yếu ở hệ thống 13/28 vườn quốc gia; 22/55 khu bảo tồn thiên nhiên, trong đó có 2 

khu bảo tồn biển là Hòn Mun (Khánh Hoà) và Cù Lao Chàm (Quảng Nam); 17/34 khu 

rừng văn hóa lịch sử và môi trường ở vùng ven biển và hải đảo ven bờ, trong đó tiêu 

biểu là di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; rừng ngập mặn Cần Giờ và vùng 

quần đảo Cát Bà là khu dự trữ sinh quyển thế giới,... Danh mục 16 khu bảo tồn biển đã 

được quy hoạch và được Chính phủ phê duyệt. Du lịch lặn biển đã bắt đầu phát triển ở 

Nha Trang dựa trên cơ sở khai thác các giá trị dịch vụ của rạn san hô.  

Câu 10. Những thách thức và hạn chế trong phát triển kinh tế biển của Việt 

Nam? 

-Bên cạnh những thành tựu, thời gian qua phát triển kinh tế biển và bảo tồn tính 

bền vững của biển ở nước ta còn gặp không ít thách thức, hạn chế:  

+Thứ nhất là: nhận thức về vai trò, vị trí của biển và kinh tế biển của các cấp, 

các ngành, các địa phương ven biển và người dân còn chưa đầy đủ; quy mô kinh tế 

biển còn nhỏ bé, chưa tương xứng với tiềm năng; cơ cấu ngành nghề chưa hợp lý; 

chưa chuẩn bị điều kiện để vươn ra vùng biển quốc tế. Đầu tư xây dựng các khu kinh 

tế ven biển còn tràn lan, thiếu trọng tâm trọng điểm.  
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+Thứ hai là: cơ sở hạ tầng các vùng biển, ven biển và hải đảo còn yếu kém, lạc 

hậu, manh mún, thiết bị chưa đồng bộ nên hiệu quả sử dụng thấp như các cảng biển,...; 

thiếu hệ thống đường bộ cao tốc chạy dọc ven biển để nối liền các thành phố, khu kinh 

tế, khu công nghiệp, sân bay ven biển nhỏ bé thành một hệ thống kinh tế biển liên 

hoàn.  

+Ba là, hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học - công nghệ biển đào tạo nguồn 

nhân lực cho kinh tế biển; các cơ sở quan trắc, dự báo, cảnh báo biển, thiên tai biển, 

các trung tâm tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn,... ở ven biển còn nhỏ bé, trang bị thô sơ. Các 

phương thức quản lý biển mới, tiên tiến còn chậm được nghiên cứu áp dụng như: quản 

lý không gian biển (marine spatial management), quy hoạch sử dụng biển (sea-use 

planning) bao gồm hải đảo và vùng ven biển giống như quy hoạch sử dụng đất (land-

use planning) áp dụng trên đất liền. Đặc biệt còn ít chú ý nghiên cứu công nghệ biển 

tiên tiến. 

+Thứ tư là: tình hình khai thác, sử dụng biển và hải đảo chưa hiệu quả, thiếu 

bền vững do khai thác tự phát, thiếu/không tuân thủ quy hoạch biển, đảo, làm nảy sinh 

nhiều mâu thuẫn lợi ích (benefit conflict) trong sử dụng đa ngành ở vùng ven biển, 

biển và hải đảo. Phương thức khai thác biển chủ yếu vẫn dưới hình thức sản xuất và 

đầu tư nhỏ, sử dụng công nghệ lạc hậu. Còn nghiêng về ưu tiên khai thác tài nguyên 

biển ở dạng vật chất, không tái tạo, các giá trị chức năng, phi vật chất và có khả năng 

tái tạo của các hệ thống tài nguyên biển còn ít được chú trọng, như: giá trị vị thế của 

các mảng không gian biển, ven biển và hải đảo; giá trị dịch vụ của các hệ sinh thái; 

thậm chí các giá trị văn hóa biển. Cách tiếp cận "nóng" trong khai thác tài nguyên biển 

đang là hiện tượng phổ biến ở các lĩnh vực kinh tế biển: chú trọng nhiều đến sản 

lượng, số lượng, ít chú ý đến chất lượng và lợi ích lâu dài của các dạng tài nguyên.  

+Thứ năm là: môi trường biển bị biến đổi theo chiều hướng xấu. Ngày càng 

nhiều chất thải không qua xử lý từ các lưu vực sông và vùng ven biển đổ ra biển, một 

số khu biển ven bờ bị ô nhiễm, hiện tượng thủy triều đỏ xuất hiện ngày càng nhiều với 

quy mô rộng,...  

+Thứ sáu là: đa dạng sinh học biển và nguồn lợi thủy hải sản giảm sút. Các hệ 

sinh thái biển quan trọng (RSH, RNM, TCB) bị suy thoái, bị mất habitat và bị thu hẹp 

diện tích. Các quần đảo có xu hướng di chuyển ra xa bờ hơn do thay đổi cấu trúc hoàn 

lưu ven biển, thay đổi tương tác sông-biển ở vùng cửa sông ven bờ, do mất đến 60% 

các nơi cư trú tự nhiên quan trọng. RNM mất khoảng 15.000 ha/năm, khoảng 80% 

RSH trong vùng biển Việt Nam nằm trong tình trạng rủi ro, trong đó 50% ở mức cao, 

tình trạng trên cũng diễn ra tương tự với TCB. Đã có khoảng 100 loài hải sản có mức 

độ nguy cấp khác nhau và trên 100 loài đã được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam. Nguồn 

lợi hải sản có xu hướng giảm dần về trữ lượng, sản lượng và kích thước cá đánh bắt. 

Năng suất tôm nuôi quảng canh trong RNM bị giảm sút từ khoảng 200 kg/ha/vụ (năm 

1980) đến nay chỉ còn 80 kg/ha/vụ, và 01 ha RNM trước đây có thể khai thác được 

khoảng 800 kg thủy sản, nhưng hiện nay chỉ thu được 1/20 so với trước. Nguồn lợi hải 

sản ở vùng biển gần bờ có dấu hiệu bị khai thác quá mức do tăng nhanh số lượng tàu 
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thuyền đánh cá nhỏ, hiệu suất khai thác hải sản giảm từ 0,92 (1990) xuống 0,34 

tấn/CV/năm (2005). Trong khi trữ lượng hải sản ở vùng biển xa bờ chưa được đánh 

giá đầy đủ. 

 +Thứ bảy là: đến nay biển, đảo và vùng ven biển nước ta vẫn chủ yếu được 

quản lý theo cách tiếp cận mở kiểu "điền tư, ngư chung" và chủ yếu quản lý theo 

ngành (sectoral management) thông qua các luật pháp, chính sách ngành như nói trên. 

Điều này dẫn đến sự chồng chéo về quản lý giữa khoảng 15 bộ ngành về biển, chính 

sách quản lý thiếu đồng bộ, trong các luật hiện có không ít điểm chồng chéo, hiệu lực 

thi hành thấp. Sự tham gia của cộng đồng địa phương vào tiến trình quản lý còn rất thụ 

động, chưa làm rõ vấn đề sở hữu sử dụng đất ven biển và mặt nước biển cho người 

dân địa phương ven biển. Công tác kiểm tra, kiểm soát, cấp và thu hồi giấy phép sử 

dụng, khai thác tài nguyên biển,... chậm được triển khai để quản lý hiệu quả hoạt động 

khai thác, sử dụng biển, hải đảo. 

+Thứ tám là: ngoài thiên tai biển xảy ra thường xuyên, Việt Nam còn là một 

trong 5 nước chịu tác động mạnh mẽ nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, 

trước hết là vùng ven biển và các đảo nhỏ. Những thách thức nói trên đã, đang và nếu 

không sớm khắc phục sẽ ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế biển hiệu quả và bền 

vững, và khả năng công nghiệp hóa, hiện đại hóa các ngành kinh tế biển ở Việt Nam 

trong thời gian tới.  

Câu 11. Tiềm năng và thực trạng hệ thống cảng biển của nước ta như thế 

nào?  

-Về tiềm năng cảng biển: Việt Nam là quốc gia có vùng biển rộng, bờ biển dài 

và có chỉ số hàng hải (maritime index) là 0,01 (trung bình 100km2 đất liền có 01 km 

bờ biển), cao gấp 6 lần tỷ lệ này của thế giới. Dọc bờ biển có nhiều eo vụng, vũng 

vịnh sâu, lại gần các trung tâm đô thị lớn, các trung tâm du lịch biển, đảo, các khu vực 

sản xuất hàng hóa có nhu cầu xuất nhập khẩu khẩu. Ngoài ra, có gần 3.000 đảo ven bờ 

tạo thành hệ thống đảo "che chắn" hầu hết các vùng biển ven bờ và vùng ven biển của 

Việt Nam ở mức độ khác nhau. Tuyến giao thông quốc tế cắt qua khu vực Biển Đông 

được ví như con đường giao thương nhộn nhịp nhất nhì trên thế giới.  

-Vì vậy, xây dựng và phát triển hệ thống cảng biển mang tính sống còn đối với 

vận tải biển của nước ta và là kết cấu hạ tầng quan trọng quyết định sự phát triển và 

tốc độ tăng trưởng kinh tế biển thời gian tới. Đến nay, nước ta có khoảng 90 cảng biển 

lớn nhỏ và gần 100 địa điểm ven biển, ven đảo có thể xây dựng cảng, kể cả cảng ở quy 

mô trung chuyển quốc tế.  

-Ngày 24/12/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2190/QĐ-

TTg về phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, 

định hướng đến 2030. Theo đó, hệ thống cảng biển Việt Nam được phát triển theo 

vùng lãnh thổ, gồm 6 nhóm:  

+Nhóm l: Nhóm cảng biển phía Bắc từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.  

+Nhóm 2: Nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.  

+Nhóm 3: Nhóm cảng biển Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. 
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+Nhóm 4: Nhóm cảng biển Nam Trung Bộ từ Bình Định đến Bình Thuận.  

+Nhóm 5: Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (bao gồm cả Côn Đảo và trên sông 

Soài Rạp thuộc Long An, Tiền Giang).  

+Nhóm 6: Nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long (bao gồm cả Phú Quốc 

và các đảo Tây Nam).  

-Theo quy mô, chức năng và nhiệm vụ hệ thống cảng biển Việt Nam có các loại 

cảng: 

 (1) Cảng tổng hợp quốc gia: là các cảng chính trong hệ thống cảng biển Việt 

Nam bao gồm: Cảng trung chuyển quốc tế: Vân Phong (Khánh Hòa); Cảng cửa ngõ 

quốc tế: Hải Phòng (Lạch Huyện) và cảng Bà Rịa - Vũng Tàu (khu vực Thị Vải - Cái 

Mép); Cảng đầu mối khu vực: Hòn Gai (Quảng Ninh), Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò 

(Nghệ An), Vũng Áng (Hà Tĩnh), Dung Quất (Quảng Ngãi), Quy Nhơn (Bình Định), 

Nha Trang, Ba Ngòi (Khánh Hòa), Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh), Đồng Nai.  

(2) Các cảng địa phương: có phạm vi hấp dẫn và chức năng phục vụ chủ yếu 

trong phạm vi địa phương (tỉnh, thành phố). 

 (3) Cảng chuyên dụng: phục vụ trực tiếp cho các cơ sở công nghiệp tập trung, 

hàng qua cảng có tính đặc thù chuyên biệt (dầu thô, sản phẩm dầu, than, quặng, xi 

măng, clinke, hành khách,...) và là một hạng mục trong tổng thể cơ sở công nghiệp mà 

nó phục vụ.  

-Trong mỗi cảng có thể có nhiều khu bến, mỗi khu bến có thể có nhiều bến, mỗi 

bến có thể có nhiều cầu cảng với công năng và quy mô khác nhau, bổ trợ nhau về tổng 

thể. Dự kiến đến năm 2030, hệ thống cảng biển Việt Nam sẽ thông qua: 500 - 600 

triệu tấn/năm (năm 2015), 900 - 1.100 triệu tấn/năm (năm 2020) và 1.600 - 2.100 triệu 

tấn/năm (năm 2030).  

-Về thực trạng hệ thống cảng biển Việt Nam:  

+Ngành hàng hải đang quản lý và khai thác 330 cầu bến nằm trên tổng chiều dài 

39.951m (25.933m chiều dài bến hàng tổng hợp, container và 13.958m chiều dài bến 

hàng chuyên dụng, gần gấp 2 lần so với 1999) của 160 bến cảng toàn quốc. Sản lượng 

thông qua năm 2010 là 256 triệu tấn, trong đó có 6.510.000 TEUs container, hàng lỏng 

51,608 triệu tấn, hàng quá cảnh 29,489 triệu tấn; 35 luồng vào các cảng quốc gia và 12 

luồng vào các cảng chuyên dụng.  

+Trong những năm gần đây, tuy có nhiều cố gắng trong xây dựng mới cũng như 

nâng cấp, hiện đại hóa số cảng biển có sẵn, nhưng kết cấu hạ tầng của hệ thống cảng 

biển Việt Nam vẫn còn yếu kém về quản lý khai thác và lạc hậu về khoa học-công 

nghệ so với các quốc gia tiên tiến trong ASEAN và trong khu vực. Trước hết là năng 

suất xếp dỡ thấp, chỉ đạt khoảng từ 45-50% mức tiên tiến của thế giới (3000T - 4000T 

trên/m chiều dài cầu bến và 15 - 20 TEUs/cẩu/giờ đối với xếp dỡ container).  

+Đánh giá tổng quát cho thấy tuy số lượng có nhiều và được phân bổ đều từ 

Bắc vào Nam, nhưng hiệu quả sử dụng và khai thác rất thấp. Nguyên do là đầu tư dàn 

trải, địa phương mắc hội chứng cảng nước sâu trong khi hàng hóa ít, điều kiện tự 

nhiên không cho phép. Thứ hai là do quy hoạch hệ thống cảng biển thiếu tầm nhìn xa, 
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dự báo chưa chính xác nặng về đối phó với tăng trưởng cục bộ, nên không thể thiết lập 

được mạng lưới giao thông quốc gia đồng bộ và hợp lý có nối kết chặt chẽ với hệ 

thống cảng biển. Điều này đã làm suy yếu năng lực thông qua ở các cảng vốn là đô thị 

lớn đang chịu sức ép dân số tăng trưởng nhanh, cũng như hạ tầng giao thông xuống 

cấp nghiêm trọng. Đặc biệt là thiếu cảng nước sâu theo đúng nghĩa của nó để tiếp nhận 

tàu cỡ 80.000 DWT trở lên hay tàu container khoảng 6000 TEUs và chưa có cảng 

trung chuyển quốc tế để ngành vận tải biển vươn ra toàn cầu. Việt Nam cũng đang bỏ 

lỡ cơ hội nắm Logistics là lĩnh vực trọng yếu của dịch vụ hàng hải được hình thành 

trong quá trình phát triển hệ thống cảng biển, nay đã lên từ 8 - 10 tỷ USD/năm, phần 

lớn nằm trong tay những tập đoàn Hàng hải quốc tế hoạt động tại Việt Nam.   

Câu 12. Học sinh, sinh viên Việt Nam cần có ý thức và trách nhiệm như thế 

nào trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của ta trên Biển Đông?  

-Học sinh, sinh viên (HSSV) là lực lượng trẻ, có tri thức trong xã hội, là tương 

lai của đất nước, là tầng lớp đi tiên phong trong các hoạt động thúc đẩy cộng đồng 

quan tâm và có trách nhiệm đối với những vấn đề liên quan đến môi trường, bảo vệ 

môi trường, phát huy tiềm năng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.  

-Chúng ta cần quán triệt lập trường nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là Việt 

Nam khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chủ quyền 

đối với vùng nội thủy, lãnh hải; quyền chủ quyền và quyền tài phán trong vùng đặc 

quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa theo quy định của Công ước Liên Hợp quốc 

về Luật Biển năm 1982. Chủ trương của ta là giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông 

bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp 

quốc, luật pháp và thực tiễn quốc tế, Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 

và Tuyên bố giữa ASEAN và Trung Quốc về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) 

năm 2002. Với lập trường và chủ trương đúng đắn đó, Việt Nam đã chủ động, tích cực 

triển khai đồng bộ một loạt công tác nhằm tạo cơ sở vững chắc cho việc bảo vệ chủ 

quyền và lợi ích của ta trên Biển Đông.  

-HSSV đi đầu trong việc tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng 

đồng về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam. Đồng thời 

tranh thủ các nguồn lực và sự ủng hộ từ hợp tác quốc tế với các nước bè bạn và các tổ 

chức quốc tế trên mọi lĩnh vực.  

-Tăng cường học tập, nghiên cứu, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý bảo 

vệ và phát triển bền vững biển, đảo. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng 

về khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải 

đảo.  

-Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng ngừa, ứng phó, kiểm soát 

và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường biển.  

-Xây dựng và quảng bá thương hiệu biển Việt Nam. 

-Góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị thế quốc gia biển và hội nhập 

quốc tế trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo.  
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-Khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia vào học các ngành nghề liên quan 

tới biển, đảo.  

Câu 13 : Ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên và phát triển kinh tế-xã 

hội của đất nước như thế nào? 

- Khí hậu:  

+Biển Đông cùng với các khối khí di chuyển qua biển đã mang lại cho nước ta 

một lượng mưa lớn, làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh khô trong mùa 

đông và dịu bớt thời tiết nóng bức trong mùa hạ.  

+Các luồng gió hướng đông nam từ biển thổi vào luồn sâu theo các thung lũng 

làm giảm độ lục địa của các vùng ở phía tây đất nước.  

+Nhờ có Biển Đông, khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của miền khí hậu hải 

dương, điều hòa hơn. 

 - Địa hình và các hệ sinh thái ven biển:  

+Các dạng địa hình ven biển nước ta rất đa dạng (địa hình vịnh cửa sông, các bờ 

biển mài mòn, các tam giác châu với bãi triều rộng lớn, các bãi cát phẳng, các vịnh 

nước sâu, các đảo ven bờ, các rạn san hô...) có giá trị về kinh tế như xây dựng các hải 

cảng - vận tải biển, khai thác - nuôi trồng thủy sản, du lịch biển - đảo...  

+Các hệ sinh thái ven biển đa dạng và giàu có: hệ sinh thái rừng ngập mặn lên 

tới 450.000 ha (Nam Bộ 300.000 ha), chỉ đứng sau rừng ngập mặn Amadôn (Nam 

Mĩ). Hệ sinh thái rừng ngập mặn cho năng suất sinh học cao (nhất là sinh vật nước lợ), 

nhưng hiện nay rừng đã bị thu hẹp nhiều do chuyển đổi thành diện tích nuôi tôm, cá và 

cháy rừng... Các hệ sinh thái trên đất phèn, đất mặn... và hệ sinh thái rừng trên đảo 

cũng đa dạng và phong phú.  

- Tài nguyên thiên nhiên vùng biển:  

+Khoáng sản có trữ lượng lớn nhất là dầu khí (trên các bể trầm tích).  

+Các bãi cát ven biển có titan.  

+Vùng ven biển thuận lợi cho nghề làm muối (nhất là Nam Trung Bộ).  

+Hải sản: sinh vật Biển Đông tiêu biểu cho hệ sinh vật vùng biển nhiệt đới giàu 

thành phần loài và có năng suất sinh học cao, nhất là ven bờ. Cá > 2000 loài, tôm > 

100 loài, vài chục loài mực, hàng nghìn loài sinh vật phù du và sinh vật đáy.  

+Ven các đảo (nhất là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có nguồn nguyên liệu 

quí là các rạn san hô cùng các loài sinh vật khác.  

-Với nguồn tài nguyên thiên nhiên và những điều kiện tự nhiên thuận lợi, Biển 

Đông thực sự đóng góp vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của nước 

ta 

- Thiên tai:  

+Bão, mỗi năm trung bình có 3 - 4 cơn bão qua Biển Đông trực tiếp đổ bộ vào 

nước ta. Bão lớn kèm theo với sóng lừng, nước dâng cao gây nên lũ lụt là loại thiên tai 

bất thường, khó phòng tránh, thường xuyên xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản 

(nhất là với dân cư ven biển). Sạt lở bờ biển: hiện tượng này đang đe dọa nhiều đoạn 

bờ biển nước ta (Trung Bộ). Nạn cát bay, cát lấn chiếm ruộng vườn, làng mạc và làm 
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hoang hóa đất đai (miền Trung). Như vậy, sử dụng hợp lí nguồn lợi thiên nhiên biển, 

phòng tránh ô nhiễm môi trường biển, thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai là 

những vấn đề hệ trọng trong chiến lược khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển của 

nước ta. 

Link nguồn từ iDiaLy.com: http://www.idialy.com/2016/04/mot-so-cau-hoi-ve-bien-

dong-viet-nam.html 
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